
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /KH-UBND Hải Phòng, ngày    tháng       năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Bộ Công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi không tuân thủ 

pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2026 - 2030        

trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 

11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BTP ngày 

19/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BTP ngày 19/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch triển khai Bộ Công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi 

không tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên 

địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

   a) Tổ chức hiệu quả việc triển khai các khuyến nghị trong Bộ Công cụ 

nhằm thực hiện tốt Công ước La Hay 1993, thể hiện cam kết, trách nhiệm của 

Việt Nam với tư cách là thành viên của Công ước.  

  b) Bảo đảm công tác giải quyết nuôi con nuôi quốc tế được thực hiện vì 

lợi ích tốt nhất của trẻ em; ngăn ngừa, xử lý các hành vi không tuân thủ pháp 

luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.  

  c) Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong 

việc thực hiện các hoạt động triển khai Bộ Công cụ. 

2. Yêu cầu 

a) Bám sát Kế hoạch của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp được ban 

hành kèm theo Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 và Quyết định số 

188/QĐ-BTP ngày 19/01/2025 về triển khai Bộ Công cụ.  

b) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn 

vị được phân công chủ trì, đơn vị phối hợp trong các hoạt động triển khai Bộ 

Công cụ. 

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ triển khai Bộ Công cụ. 

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả của việc triển khai Kế hoạch. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BTP ngày 19/01/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Bộ Công cụ ngăn 

ngừa và xử lý các hành vi không tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nuôi con 

nuôi quốc tế giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

- Sản phẩm: Hội nghị, Kế hoạch, tài liệu tuyên truyền, lồng ghép trong 

các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, cộng đồng về công tác nuôi con nuôi theo Công ước La Hay 

1993 và pháp luật về nuôi con nuôi 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố, các Sở: Ngoại 

vụ, Y tế, Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan truyền thông; tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Truyền thông, phổ biến; tổ chức hội nghị tập huấn, 

bồi dưỡng. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026-2030. 

- Sản phẩm: Tài liệu, tin, bài, ấn phẩm,… được truyền thông, phổ biến; 

báo cáo kết quả hội nghị tập huấn, bồi dưỡng. 

3. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thuộc 

thẩm quyền của địa phương và tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến 

công tác nuôi con nuôi  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Rà soát, ban hành các văn bản kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung liên quan đến công tác nuôi con nuôi. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026-2030 hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát kèm theo danh mục; văn bản kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương. 

4. Tổ chức triển khai dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trước, trong và sau quá 

trình giải quyết nuôi con nuôi cho cha, mẹ nuôi, con nuôi và các chủ thể có 



3 

 

liên quan  

a) Tổ chức triển khai mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trước, trong và sau 

quá trình giải quyết nuôi con nuôi cho cha, mẹ nuôi, con nuôi và các chủ thể có 

liên quan tại địa phương 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: các Sở: Y tế, Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ đối với 

cha, mẹ nuôi, trẻ em được nhận làm con nuôi và các chủ thể có liên quan; tổ 

chức triển khai mô hình hoặc lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong quá trình 

giải quyết nuôi con nuôi theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu tư vấn, hỗ trợ trong 

lĩnh vực nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố; kế hoạch, văn bản, được ban hành 

và triển khai thực hiện; các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế thực hiện. 

b) Đổi mới, nâng cao công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ được 

nhận làm con nuôi và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Công an thành phố, các Sở, ngành: Ngoại vụ, Y tế, Ủy 

ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Phối hợp thực hiện việc theo dõi, tổng hợp tình hình 

phát triển, hòa nhập của trẻ em được nhận làm con nuôi; phối hợp xử lý, bảo vệ 

trẻ em trong trường hợp có dấu hiệu xâm hại, vi phạm quyền trẻ em; phối hợp 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2030. 

- Sản phẩm: Báo cáo theo dõi, đánh giá tình hình phát triển của trẻ em 

được nhận làm con nuôi trên địa bàn thành phố; Hồ sơ, tài liệu phối hợp xử lý, 

bảo vệ trẻ em trong các trường hợp cần thiết; Báo cáo kết quả phối hợp trong 

công tác theo dõi, bảo vệ trẻ em. 

c) Thực hiện triển khai cơ chế, quy trình hỗ trợ người Việt Nam được 

nhận làm con nuôi ở nước ngoài tìm về nguồn gốc, tiếp cận thông tin, giấy tờ 

liên quan đến việc giải quyết nuôi con nuôi và thăm quê hương, đất nước. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Công an thành phố, các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định pháp luật; tham gia thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ người được nhận làm con nuôi tìm về nguồn gốc, 
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thăm quê hương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền; 

Tăng cường phối hợp trong xử lý các yêu cầu phát sinh. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp các trường hợp, nhu cầu hỗ trợ tìm về 

nguồn gốc; Hồ sơ, tài liệu phối hợp cung cấp thông tin theo thẩm quyền (nếu 

có); Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ. 

d) Tăng cường công tác bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em 

trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi   

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Truyền thông, phổ biến; tổ chức hội nghị.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2030. 

- Sản phẩm: Tài liệu, tin, bài viết, ấn phẩm,… về trợ giúp pháp lý cho trẻ 

em trong lĩnh vực nuôi con nuôi được xuất bản, truyền thông, phổ biến; báo cáo 

kết quả hội nghị; hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có); Báo cáo kết quả hoạt 

động trợ giúp pháp lý hằng năm. 

5. Tăng cường, đổi mới quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương 

trong công tác giải quyết nuôi con nuôi  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị; xây dựng, triển khai, rà soát, ban 

hành và cập nhật quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết nuôi con 

nuôi ở địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2030. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả hội nghị; Quy chế phối hợp liên ngành trong 

công tác giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương được xây dựng, ban hành, triển 

khai, rà soát và cập nhật. 

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

lĩnh vực trẻ em, nuôi con nuôi quốc tế 

a) Trao đổi kinh nghiệm, thực hành chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị, khảo sát, nghiên cứu; thực hiện 

phối hợp, chia sẻ thông tin trong giải quyết nuôi con nuôi; tham gia số hóa hồ 
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sơ, dữ liệu theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2030. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả hội nghị, khảo sát, nghiên cứu; Báo cáo kết 

quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan; Dữ liệu, hồ sơ nuôi 

con nuôi được cập nhật, số hóa theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền; Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý nuôi con nuôi. 

b) Thực hiện vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý việc 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các văn phòng con nuôi nước ngoài; đẩy 

mạnh việc cập nhật, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; số hóa hồ sơ, tài liệu về 

nuôi con nuôi  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức/tham gia hội nghị, khảo sát, nghiên cứu 

tình hình lưu trữ hồ sơ giải quyết nuôi con nuôi; vận hành hệ thống thông tin, dữ 

liệu về nuôi con nuôi; số hóa hồ sơ, tài liệu về nuôi con nuôi.  

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả hội nghị, khảo sát, nghiên cứu; hệ thống 

thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và 

các văn phòng con nuôi nước ngoài được vận hành; hồ sơ, tài liệu về nuôi con 

nuôi được số hóa. 

7.  Tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Kế hoạch 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Hình thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2030. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả Hội nghị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố, các Sở: Tư 

pháp, Ngoại vụ, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 

động tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch này một 

cách hiệu quả, đúng tiến độ, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; 
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bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong quá trình thực hiện.  

b) Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng 

hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, quyết định. 

2. Kinh phí thực hiện 

a) Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà 

nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

b) Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn 

vị có liên quan được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch, căn cứ vào khả năng cân đối 

ngân sách thành phố tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.  

c) Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị và địa 

phương dự toán kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí 

trong dự toán ngân sách được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách và huy 

động các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để triển khai 

thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Bộ Công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi 

không tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 

11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BTP ngày 

19/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc 

thực hiện; trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo, phản ánh 

về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TTHĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- Báo và PTTH Hải Phòng; 

- Chuyên đề an ninh HP; 

- TT Công báo, Cổng thông tin điện tử TP; 

- UBND cấp xã; 

- CVP, PCVP Trần Văn Thiện; 

- Các Phòng: NC, NV&KTGS; 

- Lưu: VT, N.T.Dung. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng  
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